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         UBND TỈNH QUẢNG BÌNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO:  Ƣ PHẠ  NG  V N  

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

1. Tên học phần:  Ƣ    HẢO V   H  H N   H   NÔM 

                              (SURVEY ON SINGATURE HAN SCRIPT, NOM SCRIPT)  

Mã số: VALKHN.022 
2. Số tín chỉ:  02 

3. Đối tƣợng: Sinh viên Đại học sƣ phạm N   v n, hệ chính quy 

4. Phân bổ thời gian 

 

5. Điều kiện tiên quyết:  

Không 

6. Mục tiêu học phần 
- Kiến thức:  

Hiểu đƣợc các kiến thức cơ bản về v n t  Hán Nôm, quá tr nh h nh th nh  phát 

triển  các  i i đoạn phát triển  kết c u  h nh thể  cách thể hiện v  các b  th  ch  Hán  về 

khái niệm  v i tr   n u n   c h nh th nh  di n biến  c u tr c v  cách đọc ch  N m. 

-  ỹ n n :  

 p dụn  đƣợc kiến thức về v n t  Hán N m  để minh  iải  ph n tích v n bản Hán 

Nôm; v n dụn  v o việc n hi n cứu v   iản  dạy tác ph m viết b n  ch  Hán  ch  N m 

tron  chƣơn  tr nh N   v n ph  th n . 

- Thái độ và mục tiêu khác: 

Phát triển kỹ n n  mềm cho sinh vi n  c  thái đ  trun  th c  c n th n tron  học 

t p tr n lớp  b i t p ở nh   tinh thần cầu thị tron  việc lĩnh h i kiến thức cơ sở kho  học 

chuyên ngành. 

- Đáp ứng chuẩn đầu ra: 

Học phần   p phần  i p sinh vi n hiểu rõ các kiến thức về v n t  Hán N m và 

v n dụn  nh n  kiến thức về ch   Hán  ch  Nôm vào việc n hi n cứu v   iản  dạy N   

v n tron  chƣơn  tr nh trun  học ph  th n  về s u  

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 
Học phần    c kh o v  ch   án  ch  Nôm  iới thiệu t m lƣợc về đ c điểm, kết 

c u h nh thể  cách thể hiện ch  Hán  b  th  ch  Hán  c u tạo  cách đọc ch  N m qu  các 

th i k   

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Để ho n th nh học phần    c kh o v  ch   án  ch    m, sinh viên cần th c hiện: 

-   n lớp n he  iảng  l m b i t p 

- Thái đ  học t p n hi m t c  ch  đ n  tron  việc thu th p t i liệu th m khảo  Đọc  

ph n tích v  nh n xét các t i liệu khi học từn  chƣơn   mục   

T n đơn vị tín chỉ 
Ph n b  s  tiết 

T n  
 ý thuyết B i t p Thảo lu n Th c h nh  th c t p 

1 10 5 0 0 15 

2 10 5 0 0 15 



 2 

-  inh vi n n p các b i kiểm tr   b i t p đ n  th i hạn v  thỏ  mãn các n i dun  do 

 iản  vi n y u cầu   

- Để tiếp thu kiến thức c   m t tín chỉ sinh vi n phải d nh th i  i n ít nh t 30  i  

chu n bị cá nh n. 

9. Tài liệu học tập 
- T i liệu chính 

           [1]. Đ n  Đức  i u (2009) , GT  g  văn  án   m (t p1)  NXB Đại học sƣ phạm  

H  N i   

           [2].  G  N   v n lớp 10 – 12  chƣơn  tr nh chu n  (2014)  Nxb Giáo dục, Hà 

N i   

- T i liệu th m khảo 

        [2]. N uy n T i   n (2003),  ột    chứng t ch v  ng n ng   văn t  và văn hoá, 

Nxb ĐH Qu c  i  H  N i. 

         3   Trịnh Bá Dĩnh  sƣu tầm  tuyển chọn v   iới thiệu  (2005)  Đào Du   nh – 

 ghiên cứu văn hoá và ng  văn  Nxb Giáo dục  

        [4]. N uy n Qu n  H n   ch  bi n  (2006), T  đi n ch    m  Nxb Giáo dục  H  

N i. 

         5   Phạm V n  hoái (2004), Giáo tr nh  án   m  ành cho  u   ch, Nxb ĐH Qu c 

 i  H  N i. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

-    tả ti u chu n 

Tiêu chu n đánh  iá sinh vi n đƣợc th c hiện theo Điều 22  Điều 23 Quyết định 

s  17/VBHN-BGDĐT n  y 15 thán  5 n m 2014 c   B  trƣởn  B  Giáo dục v  

Đ o tạo về việc hợp nh t Quy chế 43 v  Th n  tƣ 57 v  Quy định đ o tạo tín chỉ b n 

h nh theo Quyết định s  1158/2011/QĐ-ĐHQB  n  y 10 thán  8 n m 2011 c   Hiệu 

trƣởn  Trƣ n  Đại học Quản  B nh. 

 Điểm học phần đƣợc xác định d   tr n kết quả học t p to n diện c    V tron  

su t học k  đ i với học phần đ  th n  qu  các điểm đánh  iá b  ph n  b o   m: Tinh 

thần thái đ  tron  l n lớp  thảo lu n v  kết quả c   b i thu hoạch  kiểm tr  thƣ n  xuy n  

thi học phần      . 

- Quy định các h nh thức kiểm tr   thi: 
 

TT  ác chỉ ti u đánh  iá Phƣơn  pháp đánh  iá Ghi chú 

             Chu ên cần  thái độ 

1 

- Đến lớp n he  iản  

- Tích c c x y d n  b i tr n lớp 

- Chu n bị b i ở nh  t t 

Điểm d nh  qu n sát Theo cá nhân 

             Ki m tra th ờng xu ên 

2 

B i t p: 

- Viết m t s  ch  Hán theo quy t c 

b t thu n. 

- Ph n tích c u tạo ch  N m  hép 

ý - âm 

 h m b i t p 
Theo cá nhân/ 

nhóm 

             Các bài thi 

3 
Thi kết th c học phần ho c h nh 

thức th y thế 
Viết Theo cá nh n 

 

11. Thang điểm 
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Th c hiện theo Điều 22  Điều 23 Quyết định s  17/VBHN-BGDĐT ngày 15 

thán  5 n m 2014 c   B  trƣởn  B  Giáo dục v  Đ o tạo về việc hợp nh t Quy chế 

43 v  Th n  tƣ 57 và Th n  tƣ 57 v  Quy định đ o tạo tín chỉ b n h nh theo Quyết 

định s  1158/2011/QĐ-ĐHQB  n  y 10 thán  8 n m 2011 c   Hiệu trƣởn  Trƣ n  Đại 

học Quản  B nh. 

Điểm học phần l  điểm trun  b nh chun  c   các điểm đánh  iá th nh phần v  

điểm thi học phần  theo trọn  s  tƣơn  ứn  ở bản  s u: 
 

N i dun   huy n cần  thái đ  
 iểm tr   

thƣ n  xuy n 
Thi kết th c học phần 

Trọn  s  5% 25% 70% 
  
12. Nội dung chi tiết học phần 

CHƢƠNG 1. V N T  H N              (10LT + 5BT)                                                                                                

1.1.   ết c u h nh thể 

1 2   ách thể hiện                                     

1 3  B  th  ch  Hán                                                    

B i t p: - Viết m t s  ch  Hán theo quy t c b t thu     

CHƢƠNG 2.  H  NÔ    (10LT + 5BT)                                                                                                              

2 1   ác v n đề tron  ch  N m                                                                                                                         

2 2    u tr c ch  N m                                                                                   

2 3   ách đọc ch  N m                                                                                   

2.4. Bài t p: - Ph n tích c u tạo ch  N m  hép ý - âm. 

*  iểm tr                                                                                                                 
 

                                               Qu ng B nh  ngày     tháng     năm  

                                                                                         HIỆU TRƢỞNG 

 

 
 
 

 

                                                                                PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 


